         SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH                     Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
            THỰC PHẨM                  
          Số:         /BC-CC                                       Quảng Trị, ngày      tháng 07 năm 2014
      V/v báo cáo định kì 6 tháng                                    
BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Kính gửi: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế)
I. Thông tin chung:

1. Dân số

: 660.361 người

5. Số thôn/ bản

: 1097

2. Diện tích

: 4744,15 ha


6. Số cơ sở SXCBTP
:  484
3. Số huyện/ quận
: 10 (Có một huyện đảo)
7. Số cơ sở KDTP

: 1485
4. Số xã/ phường
: 141



8. Số cơ sở dịch vụ ăn uống: 3397







Cộng (6+7+8)

: 5366
II/ Công tác chỉ đạo:

	TT
	Nội dung hoạt động
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tyến 

tỉnh

	
	
	Số xã 

có
	Tổng

 số xã
	Số huyện

 có
	Tổng số 

huyện
	

	1
	Có BCĐLN VSATTP do lãnh đạo UBND làm trưởng ban
	141
	141
	9
	9
	1

	2
	Có hội nghị BCĐLN 6 tháng, 1 năm
	132
	141
	10
	9
	1

	3
	Có Quyết định, chỉ thị về VSATTP
	141
	141
	14
	9
	1

	4
	Có công văn về VSATTP
	123
	141
	10
	9
	1

	5
	Có Kế hoạch bảo đảm VSATTP
	141
	141
	10
	9
	1

	6
	Có Hội nghị triển khai và tổng kết
	100
	141
	9
	9
	1


III. Các hoạt động:
1. Tuyên truyền giáo dục:

	TT
	Hoạt động
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tuyến tỉnh

	
	
	SL/buổi
	TS người

tham dự, phạm vi bao phủ
	SL/buổi
	TS người tham dự, phạm vi 

bao phủ
	SL/buổi
	TS người tham dự, phạm vi 

bao phủ

	1
	Tổ chức lễ phát động tháng HĐ
	31
	1.940
	3
	2.900
	1
	600

	2
	Nói chuyện
	330
	3.973
	7
	350
	0
	0

	3
	Tập huấn
	4
	225
	32
	1.451
	8
	441

	4
	Hội thảo
	19
	850
	5
	242
	4
	171

	5
	Phát Thanh
	726
	32.129
	39
	34.000
	6
	Toàn tỉnh

	6
	Truyền hình
	0
	0
	17
	20.000
	29
	Toàn tỉnh

	7
	Báo viết
	
	
	
	
	52
	Toàn tỉnh

	8
	SP truyền thông
	Băng rôn, khẩu hiệu
	194
	3.000
	90
	22.500
	35
	Toàn tỉnh

	
	
	Tranh Áp– phích
	34
	0
	320
	13.000
	0
	0

	
	
	Tờ gấp
	1409
	0
	1.890
	150
	200
	Toàn tỉnh

	
	
	Băng đĩa hình
	32
	250
	8
	6.200
	54
	Toàn tỉnh

	
	
	Băng đĩa âm
	129
	40.000
	22
	29.450
	35
	Toàn tỉnh

	
	
	Khác
	0
	0
	209
	1.500
	29
	Toàn tỉnh 

	9
	Hoạt động khác
	28
	1.120
	198
	42.055
	181
	Toàn tỉnh


2. Công tác kiểm tra, thanh tra:
2.1. Tổng số đoàn kiểm tra, thanh tra.

	TT
	Tuyến
	Tổng số đoàn
	Trong đó đoàn liên ngành

	1
	Xã
	311
	208

	2
	Huyện
	73
	62

	3
	Tỉnh
	15
	6

	Cộng
	399
	276


2.2.  Kết quả:

	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện có
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	CS sản xuất chế biến TP
	484
	300
	195
	65,00

	2
	CS Kinh doanh tiêu dùng
	1485
	1279
	1024
	80,06

	3
	CS Dịch vụ ăn uống
	3397
	2351
	1643
	69,89

	Cộng (1+2+3)
	5366
	3606
	2862
	72,82

	4
	Số cơ sở vi phạm
	1068
	27,18

	5
	Xử lý
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	184
	17,23

	
	
	Số cơ sở bị phạt tiền

Số tiền
	10

11.118.000 đồng
	0,94

	
	
	Số cơ sở bị hủy sản phẩm
	151

	
	
	Loại SP/SL
	120

	
	
	Cơ sở bị đóng cửa
	1

	
	
	Khác
	874


3. Công tác xét nghiệm:

	TT
	Chỉ tiêu XN
	Kết

quả
	B.nhân  NĐTP
	Người SXCB
	Bàn tay
	Thực phẩm
	Nước
	Dụng cụ

bao gói
	Khác
	Cộng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Huyện
	Tỉnh

	1
	Vi sinh vật
	TS mẫu
	0
	0
	0
	172
	72
	0
	0
	50
	194

	
	
	Số đạt
	0
	0
	0
	107
	58
	0
	0
	27
	138

	2
	Hóa chất
	TS mẫu
	0
	0
	0
	607
	0
	88
	165
	477
	383

	
	
	Số đạt
	0
	0
	0
	511
	0
	64
	115
	389
	301

	Cộng
	0
	0
	0
	779
	72
	88
	165
	527
	577


4. Hoạt động cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP:

	TT
	Loại cơ sở thực phẩm
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tuyến tỉnh

	
	
	Cấp mới
	Tích lũy
	Cấp mới
	Tích lũy
	Cấp mới
	Tích lũy

	1
	Sản xuất chế biến TP
	0
	0
	4
	58
	10
	69

	2
	Kinh doanh tiêu dùng
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	3
	Dịch vụ ăn uống
	0
	0
	32
	632
	4
	56

	
	Tổng cộng
	0
	0
	36
	690
	14
	129


5. Hoạt động quản lý công bố tiêu chuẩn sản phẩm và quảng cáo sản phẩm:

	TT
	Loại sản phẩm
	Công bố tiêu chuẩn
	Quảng cáo sản phẩm

	
	
	Mới
	Gia hạn
	Lũy tích
	Mới
	Gia hạn
	Lũy tích

	1
	Nước uống đóng chai
	7
	1
	49
	0
	0
	0

	2
	Nước đá dùng liền
	1
	0
	6
	0
	0
	0

	3
	Nước giải khát không cồn
	0
	0
	4
	0
	0
	0

	4
	Tinh bột sắn, tinh bột nghệ
	0
	1
	3
	0
	0
	0

	5
	Sứa ướp muối phèn
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	6
	Cà phê bột
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	7
	Sản phẩm nông sản (lương thực, củ, quả)
	2
	1
	6
	0
	0
	0

	8
	Rượu
	0
	0
	22
	0
	0
	0

	9
	Chè vằng, thảo mộc
	1
	1
	8
	0
	0
	0

	10
	Bánh kẹo
	0
	0
	7
	0
	0
	0

	11
	 Kem
	0
	0
	5
	0
	0
	0

	12
	Gia vị (dấm, Tương ớt)
	0
	2
	2
	0
	0
	0

	13
	Nước mắm và mắm các loại
	3
	1
	23
	0
	0
	0

	14
	Men nấu rượu
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	15
	Nước sinh hoạt, ăn uống
	0
	0
	10
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng
	14
	7
	150
	0
	0
	0


6. Xây dựng mô hình điểm:
	TT
	Loại mô hình
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tuyến tỉnh

	
	
	S/lượng
	Kết quả
	Số lượng
	Kết quả
	Số lượng
	Kết quả

	1
	Thức ăn đường phố
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	2
	Truyền thông cộng đồng thay đổi tập quán lạc hậu phòng ngừa NĐTP
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	3
	Làng văn hóa SK phòng ngừa NĐTP, FBDs
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	HACCP
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Chợ điểm
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Bếp ăn tập thể
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Trường học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Khu du lịch
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Rau sạch
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Chăn nuôi sạch
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7. Ngộ độc thực phẩm:
	TT
	Loại NĐTP
	Số vụ
	Số mắc
	Số chết

	1
	NĐTP do vi sinh
	0
	0
	0

	2
	NĐTP do hóa chất
	0
	0
	0

	3
	NĐTP do TP biến chất
	0
	0
	0

	4
	NĐTP do độc tố TN
	0
	0
	0

	Cộng
	0
	0
	0


Ghi chú: 6 tháng đầu năm 2014 tỉnh Quảng Trị không để xảy ra vụ ngộ đôc nào.
8. Kinh phí:

	TT
	Nội dung chi
	Trên cấp
	Hỗ trợ của UBND 
	Hỗ trợ của DN
	Cộng

	1.
	Tuyên truyền giáo dục
	159.000.000
	100.000
	0
	159.100.000

	2.
	Kiểm tra, thanh tra
	163.000.000
	5.469.000
	0
	168.469.000

	3.
	Mua trang thiết bị, dụng cụ, HC
	
	30.000
	0
	30.000

	4.
	Mô hình điểm
	
	0
	0
	

	5.
	Điều tra NĐTP, giám sát
	176.000.000


	200.000
	0
	176.200.000

	6.
	Xét nghiệm
	
	 
	0
	

	7.
	Khác
	
	326.000
	0
	326.000

	Cộng
	498.000.000
	6.125.000
	0
	504.125.000


9. Hoạt động khác:

Ban chỉ đạo liên ngành các huyện, thị và thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trực tiếp bằng nhiều hình thức (xe cổ động, diễu hành tuyên truyền v.v..) và có công văn mời các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể tham gia dự lễ phát động và treo khẩu hiệu hưởng ứng tháng hành động tại cơ sở của mình.


Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức VSATTP cho những người sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.


Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm được ban hành cho cán bộ quản lý (Nghị định 178 và Thông tư số 13). 


IV. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:
- Tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm có hiệu quả.

- Hoạt động thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức đã triển khai một cách có đồng bộ, đúng đối tượng và nhiều hình thức.

- Không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 


 2. Yếu kém, tồn tại:

- Công tác xử lý cơ sở ở vi phạm ở tuyến dưới vẫn chưa nghiêm, chủ yếu xử lý bằng hình thức nhắc nhỡ và tiêu hủy sản phẩm.


- Vẫn còn tồn tại một bộ phận người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nhận thức còn hạn chế hoặc cố tình không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

3. Kiến nghị:

Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý cho cán bộ tuyến tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho cán bộ tuyến huyện.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Viện Pasteur Nha trang;

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Lưu: VT, HC-TH.
	T/L. CHI CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Lê Quốc Dũng
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